Mẫu số 36
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	…..ngày…..tháng….năm….


PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỘT ĂNG TEN
(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động số.......ngày....tháng......năm……)
	STT
	Đơn vị hành chính cấp huyện
	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Độ cao tối đa cột ăng ten
(m)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Huyện A
	

	1.1
	Huyện A
	A1
	20
	≤ 45
	

	
	
	
	10
	45 ÷ <75
	

	
	
	
	5
	75 ÷ < 150
	

	
	
	
	0
	150 ÷ < 300
	

	
	
	
	0
	≥ 300
	

	1.2
	Huyện A
	A2
	0
	≤ 45
	

	
	
	
	0
	45 ÷ < 75
	Cột ăng ten chịu được được rủi ro thiên tai cấp 4 (loại hình bão và nước biển dâng)

	
	
	
	1
	75 ÷ < 150
	

	
	
	
	0
	150 ÷ < 300
	

	
	
	
	0
	≥ 300
	

	1.3
	Huyện A
	A3
	0
	≤ 45
	

	
	
	
	0
	45 ÷ < 75
	

	
	
	
	1
	75 ÷ < 150
	Cột ăng ten chịu được được rủi ro thiên tai cấp 4 (loại hình bão, nước biển dâng, lũ, ngập lụt, sạt lở đất)

	
	
	
	0
	150 ÷ < 300
	

	
	
	
	0
	≥ 300
	

	1.4
	Huyện A
	A4
	0
	≤ 45
	

	
	
	
	0
	45 ÷ < 75
	

	
	
	
	1
	75 ÷ < 150
	Cột ăng ten chịu được được rủi ro thiên tai cấp 4 (loại hình bão, nước biển dâng, lũ, ngập lụt, sạt lở đất)

	
	
	
	0
	150 ÷ < 300
	

	
	
	
	0
	≥ 300
	

	1.5
	Huyện A
	A5
	1
	≤ 45
	

	
	
	
	0
	45 ÷ < 75
	

	
	
	
	0
	75 ÷ < 150
	

	
	
	
	0
	150 ÷ < 300
	

	
	
	
	0
	≥ 300
	

	1.6
	Huyện A
	A6
	1
	≤ 45
	

	
	
	
	0
	45 ÷ < 75
	

	
	
	
	0
	75 ÷ < 150
	

	
	
	
	0
	150 ÷ < 300
	

	
	
	
	0
	≥ 300
	

	
	Huyện A
	
	
	
	

	2
	Huyện B
…
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


Ghi chú:
(2) Khu vực quy hoạch đến cấp huyện, thứ tự các huyện sắp xếp theo thứ tự a, b, c.

(3) Ghi ký hiệu loại cột ăng ten: Cột ăng ten thu phát sóng di động (A1, không bao gồm cột ăng ten hướng ra biển), cột ăng ten thu phát sóng di động hướng ra biển (A2); cột ăng ten truyền hình (A3), cột ăng ten phát thanh (A4), cột ăng ten taxi (A5), cột ăng ten khác (A6).

(6) Nếu là công trình kiên cố chịu được rủi ro thiên tai cấp 4 thì ghi rõ công trình ứng phó được với các loại hình rủi ro thiên tai cấp 4 nào trong các loại hình rủi ro thiên tai (động đất, sóng thần, bão, nước dâng, mưa lớn, ngập lụt, lũ, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn, cháy rừng, ...).

